
DANH MỤC
Nghị quyết, Quyết định quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần trong năm 2024
 (Kèm theo Quyết định số:115/QĐ-UBND ngày 24/01/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRONG NĂM 2024

Stt

Tên 
loại
văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản; tên 

gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu 
lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực,
ngưng hiệu lực

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

1. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

1 Quyết 
định

- Số 59/2021/QĐ-UBND ngày 
06 tháng 12 năm 2021 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh.
- Quy định mua sắm tài sản 
công theo phương thức tập 
trung trên địa bàn tỉnh An 
Giang.

Sửa đổi, bổ sung: khoản 1 Điều 
1; tên Điều 3; khoản 3 Điều 3; 
khoản 2, khoản 4 Điều 6; khoản 
1 Điều 7

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 
02/2024/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 
2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Quyết định số 
59/2021/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 
năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy 
định mua sắm tài sản công theo phương 
thức tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang

02/02/2024
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2 Quyết 
định

- Số 66/2016/QĐ-UBND ngày 
28 tháng 9 năm 2016 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh.
- Quy định mức thu tiền bảo 
vệ, phát triển đất trồng lúa khi 
chuyển từ đất chuyên trồng lúa 
nước sang sử dụng vào mục 
đích phi nông nghiệp trên địa 
bàn tỉnh An Giang.

- Sửa đổi, bổ sung Điều 4; Điều 
5; khoản 2 Điều 6; điểm a 
khoản 2 Điều 7; hoản 1 Điều 8.
- Bổ sung điểm đ, điểm e khoản 
1, điểm e, điểm g khoản 5 Điều 
7.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 
04/2024/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 
năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Quy định 
mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng 
lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa 
nước sang sử dụng vào mục đích phi nông 
nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang ban 
hành kèm theo Quyết định số 
66/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 
2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

08/3/2024

3 Quyết 
định

- Số 31/2023/QĐ-UBND ngày 
15 tháng 8 năm 2023 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh.
- Ban hành tiêu chuẩn, định 
mức sử dụng máy móc, thiết bị 
chuyên dùng của các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi 
quản lý của tỉnh An Giang.

Sửa đổi, bổ sung Điều 1

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 
55/2024/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 
2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ 
sung Điều 1 của Quyết định số 
31/2023/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 
2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 
ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng 
máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản 
lý của tỉnh An Giang

14/11/2024

2. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1 Nghị 
quyết

- Số 06/2021/NQHĐND ngày 
19 tháng 8 năm 2021 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh.
- Hủy bỏ danh mục dự án ban 
hành kèm theo Nghị quyết 

Hủy bỏ danh mục 18 dự án có 
thu hồi đất và sử dụng đất trồng 
lúa, đất rừng phòng hộ năm 

Được hủy bỏ bởi Nghị quyết số 
16/2024/NQ-HĐND ngày 13 tháng 11 
năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
hủy bỏ danh mục dự án có thu hồi đất và 
sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ 
năm 2021 ban hành kèm theo Nghị quyết 

23/11/2024
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số 14/2018/NQ-HĐND ngày 
19 tháng 7 năm 2018 và sửa đổi, 
bổ sung Danh mục các dự án 
ban hành kèm theo Nghị quyết 
số 16/2020/NQ-HĐND ngày 
08 tháng 12 năm 2020 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh.

2021 ban hành kèm theo Nghị 
quyết số 06/2021/NQHĐND

số 06/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 
năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh

2 Quyết 
định

- Số 50/2021/QĐ-UBND ngày 
26 tháng 10 năm 2021 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh.
- Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Tài nguyên và 
Môi trường tỉnh An Giang.

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 
3; Điều 4; khoản 5 Điều 5. 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 
08/2024/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 
2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết 
định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 26 
tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh

01/4/2024

3. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

1 Quyết 
định

- Số 59/2019/QĐ-UBND ngày 
27 tháng 11 năm 2019 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh.
- Ban hành Quy chế phối hợp 
liên ngành trong tra cứu, xác 
minh, trao đổi, cung cấp, tiếp 
nhận và rà soát thông tin lý 
lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh 
An Giang.

Sửa đổi, bổ sung Điều 6

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 
01/2024/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 
năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 
phối hợp liên ngành trong tra cứu, xác 
minh, trao đổi, cung cấp, tiếp nhận và rà 
soát thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn 
tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết 
định số 59/2019/QĐ-UBND

26/01/2024

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=14/2018/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=19/7/2018&eday=19/7/2018
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2020/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1
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4. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1 Quyết 
định

- Số 50/2018/QĐ-UBND ngày 
28 tháng 11 năm 2018 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh.
- Ban hành Quy chế tiếp nhận, 
xử lý, phát hành và quản lý văn 
bản điện tử giữa các cơ quan 
nhà nước trên địa bàn tỉnh An 
Giang.

- Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 
1 Điều 6; điểm a khoản 2 Điều 
8; khoản 3 Điều 8; điểm b 
khoản 1 Điều 9; điểm d khoản 
2 Điều 9; khoản 1, khoản 2 
Điều 10; Điều 11; khoản 1 Điều 
12; Điều 16.
- Bổ sung khoản 10 Điều 19.
- Bãi bỏ khoản 3 Điều 10.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 
47/2024/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 
năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban 
hành kèm theo Quyết định số 
50/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 
năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An 
Giang ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, 
phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa 
các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An 
Giang

31/10/2024

2 Quyết 
định

- Số 03/2023/QĐ-UBND ngày 
17 tháng 01 năm 2023 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh.
- Ban hành Quy chế hoạt động 
của Hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính tỉnh 
An Giang.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và 
khoản 4 Điều 2; khoản 6 Điều 
3; khoản 4 Điều 5; khoản 3 
Điều 7; khoản 2 Điều 9; Điều 
11; Điều 12; Điều 13; khoản 1 
và khoản 4 Điều 16; điểm a 
khoản 2, điểm b khoản 6 và bổ 
sung điểm c khoản 6 Điều 19; 
Điều 22; khoản 1 và khoản 2 
Điều 24; Điều 25; Điều 26; 
khoản 1, khoản 2, khoản 3, 
khoản 7, khoản 14 Điều 31. 
- Bổ sung Điều 19a; bổ sung 
khoản 18 Điều 31; bổ sung 
khoản 4 Điều 39.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 
51/2024/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 
năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban 
hành kèm theo Quyết định số 
03/2023/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 
năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành Quy chế hoạt động của Hệ thống 
thông tin giải quyết thủ tục hành chính 
tỉnh An Giang

28/10/2024
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5. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1 Quyết 
định

- Số 66/2019/QĐ-UBND ngày 
13 tháng 12 năm 2019 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh.
- Ban hành Quy định về hoạt 
động khoa học và công nghệ 
trên địa bàn tỉnh An Giang.

Sửa đổi, bổ sung Điều 8; nội 
dung Điều 9; nội dung Điều 10; 
Điều 11

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 
03/2024/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 
năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh An 
Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Quy định về hoạt động khoa học và công 
nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành 
kèm theo Quyết định số 66/2019/QĐ-
UBND

20/3/2024

6. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1 Quyết 
định

- Số 23/2020/QĐ-UBND ngày 
25 tháng 5 năm 2020 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh.
- Ban hành Quy định chính 
sách hỗ trợ phát triển ngành 
nghề nông thôn và làng nghề 
trên địa bàn tỉnh An Giang.

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 
4; khoản 3 Điều 9; điểm đ 
khoản 1 và khoản 2 Điều 10; 
khoản 1 và khoản 2 Điều 11.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 
14/2024/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 
2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Quy định chính 
sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông 
thôn và làng nghề trên địa bàn tỉnh An 
Giang ban hành kèm theo Quyết định số 
23/2020/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 
2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

21/4/2024

2 Quyết 
định

- Số 58/2019/QĐ-UBND ngày 
18 tháng 11 năm 2019 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh.
- Quy định phân công, phân cấp 
quản lý nhà nước về an toàn 
thực phẩm nông, lâm, thủy sản 
thuộc phạm vi quản lý của 

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2, 3 
Điều 3; điểm c khoản 2 và 
khoản 3 Điều 4.
- Bãi bỏ cụm từ “Thanh tra” tại 
điểm b khoản 1 và điểm a  

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 
24/2024/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 
2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Quy định ban hành 
kèm theo Quyết định số 58/2019/QĐ-
UBND ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân 

10/8/2024
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Ngành nông nghiệp trên địa bàn 
tỉnh An Giang.

khoản 2 Điều 4; bãi bỏ điểm d  
khoản 1 Điều 4.

công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn 
thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm 
vi quản lý của Ngành nông nghiệp trên địa 
bàn tỉnh An Giang

7. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

1 Quyết 
định

- Số 19/2022/QĐ-UBND ngày 
11 tháng 5 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh.
- Ban hành Quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại 
vụ tỉnh An Giang.

Sửa đổi, bổ sung khoản 17 Điều 
2; khoản 1 Điều 3; Điều 4

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 
16/2024/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 
2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Quy định ban 
hành kèm theo Quyết định số 
19/2022/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 
2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

13/5/2024

8. VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1 Quyết 
định

- Số 30/2020/QĐ-UBND ngày 
02 tháng 7 năm 2020 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh.
- Ban hành Quy định chế độ 
báo cáo định kỳ phục vụ mục 
tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh 
An Giang.

Khoản 1 Điều 9

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 
15 /2024/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 
năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Quy định 
chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu 
quản lý trên địa bàn tỉnh An Giang ban 
hành kèm theo Quyết định số 
30/2020/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 
2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

20/5/2024

Tổng số (I): 13 văn bản (01 Nghị quyết, 12 Quyết định)

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có
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B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2024

Stt
Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản; tên 

gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu 
lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực,
ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có
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